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Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (2 điểm). Tính: 
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Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: 
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Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số 
[image: image4.wmf]2

yx

=-

 có đồ thị (D) và hàm số 
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 có đồ thị (D’).

a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.


Bài 4 (1 điểm). Tại bề mặt đại dương, áp suất nước bằng áp suất khí quyển và là 1atm (atmosphere). Bên dưới mặt nước, áp suất nước tăng thêm 1 atm cho mỗi 10 mét sâu xuống. Biết rằng mối liên hệ giữa áp suất 
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 (atm) và độ sâu 
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 (m) dưới mặt nước là một hàm số bậc nhất có dạng 
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a) Xác định các hệ số a và b

b) Một người thợ lặn đang ở độ sau bao nhiêu nếu người ấy chịu một áp suất là 2,85
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Bài 5 (1 điểm). 

Hai chiếc thuyền buồm A và B ở vị trí được minh họa như trong hình vẽ. Tính khoảng cách giữa chúng (kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân), biết 
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và CH = 250m.
Bài 6 (0.5 điểm). 
Một nhóm gồm 31 bạn học sinh tổ chức một chuyến đi du lịch (chi phí chuyến đi được chia đều cho mỗi bạn tham gia). Sau khi đã hợp đồng xong, vào giờ chót có 3 bạn bận việc đột xuất không đi được nên họ không đóng tiền. Cả nhóm thống nhất mỗi bạn còn lại sẽ đống thêm 18.000 đồng so với dự kiến ban đầu để bù lại cho 3 bạn không tham gia. Hỏi tổng chi phí chuyến đi là bao nhiêu ?

Bài 7 (3 điểm). Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là 2 tiếp điểm). Vẽ đường kính AC, MC cắt đường tròn (O) tại D. Gọi H là giao điểm của OM và AB.
a) Chứng minh OM ( AB và BC // MO. 

b) Vẽ OI ( CD (I ( CD), OI cắt AB tại N. Chứng minh OI . ON = OH . OM và 
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c) Gọi E là giao điểm của CD và AB. Chứng minh HB2 = HE . HN và 
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Bài 1 (2 điểm). Tính:
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Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: 
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ĐK: 
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Vậy S = 
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Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số 
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 có đồ thị (D) và hàm số 
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 có đồ thị (D’).

a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.
1
(D): 
0.5
· Lập bảng giá trị
0.25
· Vẽ
0.25

Tương tự cho (D’)
0.5
b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.
0.5
·  Phương trình hòanh độ giao điểm
0.25

· Tìm toạ độ giao điểm A(–2; 1) của (D) và (D’)
0.25
Bài 5 (1 điểm). Biết 
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và CH = 250m.
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Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền buồm A và B là 131,9m.


Bài 6 (0.5 điểm). 
Gọi x (đồng) là tổng số tiền của chuyến đi. Theo đề bài ta có
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Vậy tổng số tiền của chuyến đi là 
[image: image42.wmf]5,208,000

 đồng.
Bài 7 (3 điểm). Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là 2 tiếp điểm). Vẽ đường kính AC, MC cắt đường tròn (O) tại D. Gọi H là giao điểm của OM và AB.
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a) Chứng minh OM ( AB và BC // MO.
1
CM: OM ( AB
0.5

CM: (ABC vuông tại B
0.25

CM: BC // MO
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b) Vẽ OI ( CD (I ( CD), OI cắt AB tại N. Chứng minh OI . ON = OH . OM và 
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c) Gọi E là giao điểm của CD và AB. Chứng minh HB2 = HE . HN và 
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CM: (OHN ~ (EHM 
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Ta có: BH . BN 
= BH(NH – BH)

= BH . NH – BH2
= BH . NH – HE . HN

= NH(BH – HE)

= NH . BE
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 (Nếu học sinh giải cách khác, Giám khảo vận dụng thang điểm trên, thống nhất trong tổ để chấm)
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